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BÁO CÁO

Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính  

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định số 126/NQ-CP ngày 26/201/2021 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, để bảo đảm các nội dung trong dự thảo Nghị định quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính (sau đây viết gọn là dự thảo Nghị định), Bộ Công an đã tiến hành thực hiện công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định. Kết quả rà soát như sau:

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT:

1. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát: Toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực có quy định về quản lý, sử dụng và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng chống ma túy, phòng chống tác hại rượu, bia (sau đây viết gọn là vi phạm hành chính); sử dụng thông tin, dữ liệu thu thập được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính.
2. Mục đích, yêu cầu rà soát: Qua rà soát nhằm phát hiện các quy định của Nghị định số 165/2013/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường không phù hợp với quy định của các văn bản pháp luật có liên quan (sau đây viết gọn thành Nghị định số 165/2013/NĐ-CP) hoặc những nội dung còn thiếu chưa được quy định trong Nghị định số 165/2013/NĐ-CP.
3. Kết quả rà soát:
Qua rà soát xác định được 05 văn bản Luật, 05 Nghị định, 05 Thông tư có liên quan đến các nội dung quy định trong Nghị định số 165/2013/NĐ-CP; 06 Luật và 08 Nghị định có liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định, cụ thể:
- Về Luật: Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật đo lường; Luật Biên phòng (Điều 22); Luật Cảnh sát biển (Điều 15); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (khoản 2 Điều 28).
- Về Nghị định: Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày12/12/2017 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.
- Về Thông tư: Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Thông tư số 40/2015/TT-BCA ngày 24/8/2015 của Bộ Công an quy định về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường; Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT ngày 28/2/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Thông tư số 65/2020/TT-BCA, 66/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ Công an quy định về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Về thuận lợi, ưu điểm:

- Phần lớn Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính của Chính phủ ban hành sau ngày ban hành Nghị định số 165/2013/NĐ-CP (có 15 văn bản được ban hành trước, 3 văn bản ban hành cùng ngày và 53 văn bản được ban hành sau ngày ban hành Nghị định số 165/3013/NĐ-CP). Do vậy, việc quy định sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính đã được cân nhắc tương đối kỹ trước khi ban hành các Nghị định này. 
- Một số Nghị định đã đưa quy định sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính vào trong nội dung Nghị định: Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Điều 83); Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Điều 39); Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Điều 7).

- Một số Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyên ngành không có nội dung sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính vào trong Nghị định, nhưng đã được quy định trong Nghị định số 165/2013/NĐ-CP: Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 12/12/2017 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

- Nội dung sử dụng thông tin, dữ liệu thu thập được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính cũng đã được quy định trong Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Điều 80). Tuy mới chỉ dừng lại ở quy định sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do các tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt cung cấp làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, nhưng đó là tiền đề triển khai việc sử dụng thông tin, dữ liệu thu thập được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp trong xử lý vi phạm hành chính.

2. Một số vấn đề cần lưu ý:
Quà rà soát, Bộ Công an ghi nhận một số vấn đề bất cập trong việc triển khai thực hiện quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong việc phát hiện vi phạm hành chính, cụ thể:

- Một số lực lượng chưa có hướng dẫn thực hiện việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật, như: Cảnh sát biển Việt Nam (quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật Cảnh sát biển), Bộ đội Biên phòng (quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Biên phòng), Cảnh sát cơ động (quy định tại Điều 11 Pháp lệnh Cảnh sát cơ động).
- Một số lực lượng có thẩm quyền xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng chống ma túy, phòng chống tác hại của rượu, bia nhưng chưa được quy định trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong xử lý vi phạm hành chính, như: lực lượng quản lý thị trường, lực lượng thanh tra chuyên ngành về Y tế, lực lượng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy.
- Nghị định số 165/2013/NĐ-CP còn có những nội dung chưa phù hợp với quy định của Luật có liên quan, như: quy định về quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chưa thực hiện đầy đủ theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công; chưa có quy định đối tượng được trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính về phòng, chống tác hại của rượu, bia (theo khoản 2 Điều 28 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia) và phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống ma túy theo quy định của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định định về quy trình thu thập, sử dụng thông tin, dữ liệu thu thập được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:
Từ đánh giá kết quả rà soát tại Phần II của báo cáo, Bộ Công an có một số kiến nghị, đề xuất như sau:

1. Về chủ trương: Các quy định về quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính cơ bản đã được quy định tại Nghị định số 165/2013/NĐ-CP; tuy nhiên, còn một số lĩnh vực chưa được đề cập trong Nghị định số 165/2013/NĐ-CP do các Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực này được ban hành sau Nghị định số 165/2013/NĐ-CP. Do vậy, việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 165/2013/NĐ-CP là cần thiết.
2. Đối với nội dung dự thảo Nghị định:
Đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường theo hướng:

1. Mở rộng phạm vi được sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trên một số lĩnh vực để phù hợp với Khoản 32 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính. Bổ sung danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ mới như: phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống ma túy, phòng, chống tác hại của rượu, bia. Quy định cụ thể việc bảo quản kết quả thu được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ;

2. Bổ sung chính sách thuê phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phù hợp với Luật quản lý, sử dụng tài sản công và yêu cầu thực tiễn của công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm hành chính. 

3. Mở rộng chủ thể có thẩm quyền phê duyệt việc lắp đặt, sử dụng các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kịp thời đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và thực tiễn hoạt động. 

4. Bổ sung quy định người có thẩm quyền xử phạt được sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới; thiết bị ghi âm, thiết bị ghi âm, ghi hình; thiết bị đo tải trọng trục bánh toa xe của các đơn vị được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông để làm căn cứ xử phạt vi phạm hành chính. 

5. Bổ sung quy định về quy trình thu thập, sử dụng thông tin, dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp làm căn cứ xác minh, phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống ma túy, phòng, chống tác hại của rượu, bia./.
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